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Câu 1: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.
B. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.
C. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.
D. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.

Câu 2: Cho con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa theo
phương ngang. Gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ x và vận tốc v thì động năng của
vật là
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2
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1
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2
 D. 2
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Câu 3: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

A. là sóng siêu âm. B. là sóng dọc.

C. có tính chất hạt. D. có tính chất sóng.

Câu 4: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ treo đầu sợi dây chiều dài ℓ, dao động với biên độ nhỏ tại nơi có

gia tốc trọng trường là g, tần số góc của con lắc bằng

A. 

g

B. 2

g

C. 

g

D. 2 
g

Câu 5: Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài

B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.

C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.

D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Câu 6:  Hạt nhân 227
90Th  là phóng xạ  có chu kì bán rã 18,3 ngày. Hằng số phóng xạ của hạt nhân là

     A. B.                   C.                   D. 

Câu 7: Trong các hạt nhân  và  hạt nhân nào có nhiều nơtron nhất?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Đặc điểm của tia tử ngoại là
A. bị nước và thủy tinh hấp thụ. B. không truyền được trong chân không.
C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím.D. phát ra từ những vật bị nung nóng tới 1000oC .

Câu 9: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz. B. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.

C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

D. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

Câu 10: Công thức xác định toạ độ vân sáng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng là

A. .  B. .
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C. . D. .

Câu 11: Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì:
A. Tỉ số giữa năng lượng liên kết và số khối của hạt X lớn hơn của hạt Y.
B. Số khối của hạt nhân X lớn hơn số khối của hạt nhân Y.
C. Năng lượng liên kết của hạt X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt Y.
D. Nguyên tử số của hạt nhân X lớn hơn nguyên tử số của hạt nhân Y.

Câu 12: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện
dung C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi được. Khi
trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì

A. LC  . B. 
1

LC
  . C. 

1

LR
  . D. 

1

LC
  .

Câu 13: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau,đặt cách nhau 10cm trong chân không

thì tác dụng lên nhau một lực 39.10 N.  Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó.

A. 0,1 C. B. 0,2 C. C. 0,15 C.           D. 0,25 C.

Câu 14: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25m. Tần số
của sóng này là 

A. 440Hz. B. 220Hz. C. 100Hz. D. 50Hz.
Câu 15: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 m . Lấy 34h 6,625.10 Js ;

8c 3.10  m/s  và 19e 1,6.10 C . Năng lượng của photon ứng với bức xạ này có giá trị là

A. 0,21 eV  . B. 0,42 eV . C. 4,22 eV  . D. 2,11 eV  .

Câu 16: Đặt điện áp   u U 2 cos 100 t V   vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện

trở thuần R 100   , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 200   và cường

độ dòng điện trong mạch sớm pha 
4


 so với điện áp u. Giá trị của L là 
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
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Câu 17: Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 10 cm mang dòng điện I = 50 A.
Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.

A. B = 31,4.10−5T. B. B = 10.10−5 T. C. B = 20.10−5 T. D. B = 3,14.10−5 T.
Câu 18: Một vật AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính, cách thấu kính lần lượt 36 cm và 12 cm
cho hai ảnh cùng chiều cao. Tiêu cự thấu kính bằng
    A. 24 cm       B. 30 cm         C. 32 cm            D. 20 cm
Câu 19: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo thời gian theo phương

trình  (t tính bằng s). Cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 lần đầu tiên tại thời

điểm

A. 0,33 μs. B. 0,25 μs. C. 1 μs. D. 0,5 μs.

Câu 20: Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng
kích hoạt) của các chất PbS, Ge, Si, CdTe lần lượt là: 0,30eV; 0,66eV; 1,12eV; 1,51eV. Lấy 1eV =
1,6.10-19J, khi chiếu bức xạ dơn sắc mà mỗi photon mang năng lượng 9,94.10 -20J vào các chất trên thì
số chất mà hiện tượng quang điện trong xảy ra là
     A. 2       B. 3         C. 4 D. 1
Câu 21: Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ
điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = C1, C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch lần
lượt là 60 KHz và 80 KHz. Điều chỉnh C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là

A. 48 KHz. B. 100 KHz. C. 140 KHz. D. 70 KHz. 
Câu 22: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3% . Sau 10 chu kì thì cơ
năng của con lắc còn lại

A. 70% giá trị ban đầu. B. 45,6 % giá trị ban đầu. 
C. 86% giá trị ban đầu. D. 54,4% giá trị ban đầu.
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Câu 23: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 1,88 µm. Chiếu vào chất quang dẫn đó lần
lượt các bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 22.1013 Hz; f2 = 1,2.1014 Hz; f3 = 8.1013 Hz; f4 = 3.1014 Hz. Biết
c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang dẫn xẩy ra với các bức xạ có tần số

A. f1 và f2. B. f1 và f4. C. f3 và f4. D. f2 và f3.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R,

cuộn cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn điện áp hai đầu điện trở lúc đầu là , sau

khi nối tắt tụ C là , như hình vẽ. Hệ số

công suất của mạch sau khi nối tắt tụ C là

bao nhiêu?

A. B. 

C. D. 

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng
dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên
độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Gọi I là trung
điểm của AB. Trên đường tròn tâm I, bán kính 6 cm, số điểm dao động có biên độ cực đại là

A. 5. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 26: Một nguồn điện được mắc với một biển trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65 Ω thì hiệu điện
thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 Ω. thì hiệu điện thế giữa hai
cực của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.

A. 3,8 V và 0,2 Ω. B. 3,7 V và 0,3 Ω. C. 3,8 V và 0,3 Ω. D. 3,7 V và 0,2 Ω.

Câu 27:  Một sóng ngang hình sin truyền trên
một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của
một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong
quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất
giữa hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với
giá trị nào sau đây?
    A. 8,5 cm. B. 8,2 cm .

C. 8,35 cm. D. 8,02 cm.

Câu 28:  Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định
đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác
dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại  t = 0,3 s, lực
kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

A. 2,5 N. B. 4,5 N.

C. 3,5 N. D. 1,5 N.

Câu 29: Con lắc lò xo gồm hòn bi có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Tác dụng một ngoại lực điều

hòa cưỡng bức biên độ F0 và tần số 1

1 k
f

m



 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ

nguyên F0 và tăng tần số ngoại lực đến giá trị 2

2 k
f

m



 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2.

So sánh A1 và A2 ta có:
A. A1 > A2. B. A1 < A2.
C. A1 > A2  hoặc A1 = A2. D. A1 = A2.
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Câu 30: Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ. Độ dãn của
lò xo khi hệ cân bằng là 4 cm. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí sao cho lò xo nén 2 cm rồi thả nhẹ
cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 2  m/s2. Gọi t  là thời gian ngắn nhất
để vật đi từ vị trí cao nhất đến vị trí mà lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu. Giá trị của t gần nhất với
giá trị nào sau đây?

A. 0,04 s. B. 0,05 s. C. 0,15 s. D. 0,1 s.
Câu 31:  Cho mạch điện xoay chiều CRL như hình vẽ, cuộn dây cảm thuần. Đặt điện áp xoay chiều 
vào A và B thì biết điện áp hiệu dụng giữa A và N; giữa M và B là UAN = 80 V ; UMB = 60 V; ngoài 
ra uAN và uMB vuông pha nhau. Xác định tỉ số giữa cảm kháng ZL của cuộn cảm và  điện trở thuần R ?

A. 0,95. B. 0,75.
    C. 0,55. D. 0,25.
Câu 32: Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới một khối thủy tinh có
chiết chuất tuyệt đối bằng 1,5. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ, tia phản xạ
và khúc xạ hợp với nhau góc 120o. Góc tới của tia sáng bằng

A. 36,6o B. 56,3o. C. 24,3o. D. 23,4o.
Câu 33: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Khi Điều chỉnh để C = C1 thì
công suất tiêu thụ của mạch là P1  và góc lệch pha của điện áp và dòng điện là 1 bằng  π/3. Điều chỉnh để C =
C2  thì công suất tiêu thụ của mạch là cực đại 400 W. Tính công suất tiêu thụ của mạch P1  bằng

A. 100 W. B. 200 W. C. 150 W. D. 300 W.

Câu 34: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm ,

tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L=Lm để 
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại 320V. Biểu thức cường độ dòng điện 
trong mạch khi đó là

A. B. 

C. D. 

Câu 35: Hai vật nhỏ (1) và (2) dao động điều hòa
cùng góc tọa độ có khối lượng lần lượt là m và 2m.
Đồ thị biểu diễn li độ hai chất điểm theo thời gian như
hình vẽ. Tại thời điểm t0, tỉ số động năng của vật (1)
và vật (2) là

A. 3/8. B. 3/4.
C. 2/3. D. 3/2.

Câu 36: Đặt  điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch
gồm tụ điện C và cuộn dây có  trở thuần mắc nối tiếp . Hình bên là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ 
của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (uC) .Độ lệch pha 
giữa ucd và uC có giá trị là:

  A. 2,68 rad.     B. 2,09 rad.
  C. 2,42 rad.    D. 1,83 rad.

Câu 37: Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm 
2

L H
5




 biến

trở R và tụ điện có điện dung 
210

C F
25






.  Điểm M là điểm nằm giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu

A, M một ắc quy có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 Ω điều chỉnh R = R1 thì có dòng điện
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cường độ 0,1875 A. Mắc vào A, B một hiệu điện thế   u 120 2 cos 100 t V   rồi điều chỉnh R =

R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại bằng 160 W. Tỷ số R1: R2 là
A. 1,6. B. 0,25. C. 0,125. D. 0,45.

Câu 38: Đặt điện áp 2 os( )u U c t  V vào đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn dây có hệ số tự cảm L và

điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đồ thị

biểu diễn sự biến thiên của điện áp hiệu dụng trên đoạn

AN (UAN) và điện áp hiệu dụng trên đoạn MN (UMN)

theo C được cho ở hình bên. Điều chỉnh C đến giá trị

sao cho dung kháng ZC < R, đồng thời điện áp tức thời

trên đoạn AN lệch pha một góc π/2 so với điện áp tức

thời trên đoạn MB thì hệ số công suất trên đoạn AB

gần nhất với giá trị nào sau đây nhất?

A. 0,31 B. 0,52. C. 0,62. D. 0,81.

Câu 39: Ở mặt thoáng của một chất lỏng cho 3 điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều cạnh 10 cm.

Tại B và C đặt hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = 3cos(50πt) cm. Tốc độ truyền

sóng trên mặt nước là 50 cm/s. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại kề

nhau trên đường thẳng AB và nằm giữa hai điểm A, B gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,19 cm B. 1,76 cm C. 1,52 cm D. 5,47 cm

Câu 40: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng
biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc (1) là đường
liền nét và con lắc (2) là đường nét đứt. Vào thời điểm thế
năng hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (1)
và động năng con lắc (2) là 

A. 3,36. B. 1,5. 
C. 2,25. D. 1,8. 

Hết
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Chuyên đề Tổng thể Mức độ nhận thức Số câu

Vật Lý 12 LT BT M1

nhận biết

M2

Thông hiểu

M3

Vận dụng

M4

Vận dụng cao

Dao động cơ 3 4 2 2 2 1 8

Sóng cơ 3 3 2 1 1 2 6

Điện xoay chiều 4 5 3 2 2 2 9

Dao động điện từ 2 1 1 2 3

Sóng ánh sáng 3 2 2 3 4

Lượng tử ánh sáng 2 1 2 1 3

Hạt nhân nguyên tử 2 1 2 1 3

Vật Lý 11

Điện tích - Điện 
trường

1 1 1

Dòng điện không đổi 1 1 1

Cảm ứng điện từ 1 1 1

Mắt và các dụng cụ 
quang

1 1 1

Tổng 20 20 14 12 9 5 40

Câu 1: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Tốc độ truyền sóng khác tốc độ dao động của phần tử vật chất

Câu 2: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Động năng của vật là : Wđ= .

Câu 3: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt

Sóng : giao thoa, nhiễu xạ, khúc xạ, phản xạ, tán sắc

Hạt: quang điện, quang dẫn, quang điện trong

Câu 4: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Tần số góc của con lắc đơn : .

Câu 5: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Theo thứ tự tăng dần về tần số: Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Câu 6: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

  Chọn A.
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Câu 7: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Số nơtron: N=A-Z

Với  và  số hạt notron lần lượt là: 124, 138, 126, 146

Câu 8: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Đặc điểm của tia tử ngoại là bị nước và thủy tinh hấp thụ.
Câu 9: Hướng dẫn giải: Đáp án B.

W/m2 là đơn vị của cường độ âm do đó đáp án B sai

Câu 10: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Vị trí vân sáng : 

Câu 11: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Năng lượng liên kết
riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

2lkW m
.c

A A


    (với m  là độ hụt khối của hạt nhân)

 Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì tỉ số giữa năng lượng liên kết và số khối của hạt nhân X
lớn hơn của hạt Y.
Câu 12: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Tần số của dòng điện để xảy ra cộng hưởng trong mạch RLC: 
1

LC
 

Câu 13: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Độ lớn điện tích hai quả cầu:

2
1 2 3 9 6

2 2

q q q
F k 9.10 9.10 . q 0,1.10  C.

r 0,1
     

Chọn 
 A

Câu 14: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Tần số của sóng: 
v 110

f 440Hz
0,25

  


 .

Câu 15: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Năng lượng photon của bức xạ: 
hc 1,242

2,11eV
0,589

   


 

 Câu 16: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

i sớm pha 
4


 so với điện áp u nên:

Hình suy ra: .

+ Giá trị của L là:  LZ 100 1
L H

100
  

  
 

Câu 17: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây: 7 5I
B 2 .10 31,4.10 T

R
     

Câu 18: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

+ Hai ảnh cùng chiều cao → có 1 ảnh thật và 1 ảnh ảo → thấu kính hội tụ.
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+ Khi 1 36d cm  cho ảnh thật A’B’ và 2 12d cm  cho ảnh ảo A”B”

+ Ta có: 

Lại có:  

Câu 19: Hướng dẫn giải: Đáp án B.

t = 0:  cảm ứng từ bằng 0 lần đầu tiên khi  (s)

Câu 20: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Hướng dẫn giải:: <0,66eV; 1,12eV; 1,51eV.

Nên chỉ có 1 chất thỏa: 

Câu 21: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Ta có : 

1 22 2 2 2
1 2

1 1 1 1
C C C f 48kHz

f f f f
      

Câu 22: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

% cơ năng còn lại sau n chu kì:  2n
1- a 54, 4%

n : số chu kì
a : là % biên độ giảm sau mỗi chu kì
Câu 23: Hướng dẫn giải: Đáp án B.

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang dẫn là

 chọn 1 trong 3. f1 và f4 gây ra được

Câu 24: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Dựa vào phân tích đồ thị: 
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Chuẩn hóa 

Câu 25: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

AB = 20 cm; 
v

6 cm
f

   .

M thuộc k= 2, điểm N đối xứng với M nên cũng thuộc k= 2.
Vậy số điểm cực đại trên đường tròn là 3.2 + 2 = 8 điểm.
Câu 26: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

R

3,3
r

1
3,7V1,65

I U I.R
r r 0,2R r 1 3,5
R r

1
3,5

 
             

 
Câu 27: Hướng dẫn giải: Đáp án B.

Ta có bước sóng: 12ô

Vị trí cân bằng của M, N cách nhau 4ô= 8cm rad

Khoảng cách theo phương dao động của phần tử: 

Khoảng cách giữa hai chất điểm  với d là không đổi,  lớn nhất khi ∆u lớn nhất

Vậy 

Câu 28: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Hướng dẫn giải:

Từ đồ thị ta có 

 (trên đồ thị dịch chuyển trục Ot lên 1 ô dễ thấy đối xứng)

Từ đồ thị ta có 3 ô (từ ô thứ 1 đến ô thứ 4 có 5T/4 =0,3s):

  

Lúc t = 0,1 s (tại đáy của đồ thị) thì vật qua vị trí biên trên lò xo bị nén cực đại (chiều dương

hướng lên, ngược chiều F) nên ta có pha dao động của li độ x lúc này là 

Trang 9
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F(N)

0,5O

0,4-0,1= 0,3s =5T/4



Khi t = 0,3 s thì góc quét sau thời gian  0,3 - 0,1= 0,2 s là :  

 pha dao động tại thời điểm t = 0,3 s là:   

Vậy  . Đáp án A.

Cách 2: Giải nhanh bằng phương pháp dời trục tọa độ. Khi dời trục tọa độ lên 1N như hình vẽ.

 Khi đó đồ thị lực đàn hồi sẽ chuyển thành đồ thị lực kéo về.
      Chọn gốc thời gian là lúc t =0,1s vật đi qua vị trí biên trên ( chiều dương hướng lên)  nên có pha 
ban đầu là 0.

Phương trình lực kéo về lúc này có dạng: 

Tại thời điểm t = 0,3 s : . Đáp án A.

Câu 29: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Tần số dao động riêng của hệ .

Câu 30: Hướng dẫn giải: Đáp án B.

; .; Chu kì: 

Lực đàn hồi triệt tiêu tại vị trí lò xo không biến dạng x 4  cm.

Câu 31: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Dựa vảo giản đồ vecto: 

Ta có: 

.

Tỉ số: .Chọn B

 Câu 32: Hướng dẫn giải: Đáp án A.
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C R Lr
B

N
A

ANU


MBU


A
LU



RU


CU




sin i n sin r , với i r 180 120 60       .
 sin i 1,5sin 60 i i 36,6      

 Câu 33: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

 Cách giải nhanh: .

Câu 34: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Thấy i trễ pha hơn u là 300 

Vậy 

Câu 35: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

Từ đồ thị thấy T1=2T2

Tại t0, ; 

Suy ra 

 

Câu 36: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Dễ thấy : 0 0 0d CU U U= = ,
ta có hệ thức độc lập:

 
2 2

2 2 2
0 0 0

2 cosd c d Cu u u u
hs

U U U
a+ - =

Tại 2 thời điểm: 2; 1.C du u= = - và 2; 2.C du u= = -
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0

2 ( 1) 2( 1) ( 2) 2 ( 2)2
2 cos 2 cos

U U U U U U
a a

- - - -
+ - = + -

Suy ra: 
3

cos 2,4188
4

rada a= - => = . Đáp án C

Câu 37: Hướng dẫn giải: Đáp án A.

+ Khi đặt vào hai đầu AM một điện áp không đổi: 

1 d
1 d 1 d

12
I 0,1875 R r 60

R r r R 4 r


      

    .

Dung  kháng  và  cảm  kháng  của  đoạn  mạch  khi  đặt  vào  đoạn  mạch  điện  áp  xoay  chiều  có
100 rad / s   . L CZ 40 , Z 25    .
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+ Công suất tiêu thụ của biến trở khi 2R R  là  
2

max
2

U
P

2 R r



 với  22

2 d L CR r Z Z   .

→ Ta có hệ  

 

 

 

2 2

max
d

2 d 2 d
1

22 22 2
2 d L C 2 d

U 120
P 160 r 202 R r 2 R r R 40

R 25
R r Z Z R r 40 25

 
                     

Vậy 
1

2

R 40
1,6

R 25
  .

Câu 38: Hướng dẫn giải: Đáp án D.

Uc=UMN là đường đồ thị phía trên

UAN là đường đồ thị phía dưới

Tại C=0 thì =4Ô.

Tại: UANmin=2Ô=  ở đây xảy ra cộng hưởng.

Tại UMNmax=UCmax= =6Ô 

Chuẩn hóa R=1, từ (1) suy ra r=1, giải (2) cho .

Điều  chỉnh  C  đến  giá  trị  sao  cho  dung  kháng  ZC <  R và

:

Hệ số công suất lúc này: 

 Câu 39: Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Bước sóng: 

Số đường cực đại giữa AB là:kA=0; .

Như vậy giữa AB có các cực đại k=1,2,3,4.

Xét điểm M là 1 điểm cực đại bậc k thuộc AB ta có: MB=d1; MC=d2

Ta có:
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Với  khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 CĐ:  

Câu 40: Hướng dẫn giải: Đáp án C
Từ đồ thị ta thấy rằng hai dao động này này vuông pha nhau
(động năng của vật 1 cực đại – đang ở vị trí cân bằng, thì động
năng của vật 2 cực tiểu – đang ở biên) 
Chuẩn hóa 1 ô là 1 đơn vị
Cơ năng vât 1: E1=6; Cơ năng vật 2: E2=4
Hai vật dao động vuông pha nên. Đặt Wt1=Wt2=Wt

2 2
t1 t2 t t1 2

t2 2
1 2 1 2

W W W Wx x
+ = 1 + = 1 + = 1 W = 2,4

A A W W 6 4
   

d1 1 t1

d2 2 t2

W W - W 6 - 2,4
= = = 2,25

W W - W 4 - 2,4


Chú ý: các giá trị trên chỉ mang ý nghĩa về mặt tỉ lệ

Hết
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